
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A7-Toán 10A5-Toán

2 10A7-Toán 10A5-Toán

3 10A6-Toán 10A6-Toán

4 10A6-Toán 10A7-Toán

5 10A8-Toán 10A6-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3-Toán 10A2-Toán

2 10A3-Toán 10A2-Toán

3 10A2-Toán

4 10A1-Toán 10A1-Toán

5 10A1-Toán 10A2-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B1-Toán 12B2-Toán 12B2-Toán

2 12B1-Toán 12B2-Toán 12B2-Toán

3 12B2-Toán 12B1-Toán

4 12B7-Toán 12B6-Toán

5 12B7-Toán 12B6-Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C1-Toán

2 11C1-Toán

3 11C6-Toán

4 11C6-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C4-Toán 11C4-Toán

2 11C4-Toán

3 11C3-Toán 11C3-Toán 11C2-Toán

4 11C3-Toán 11C2-Toán

5 11C2-Toán 11C2-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C7-Toán

2 11C7-Toán 11C5-Toán

3 11C5-Toán

4 10A4-Toán

5 11C5-Toán 11C7-Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A9-Toán 12B4-Toán 10A9-Toán 10A9-Toán

2 12B4-Toán 12B4-Toán 12B3-Toán 10A9-Toán

3 12B4-Toán 12B3-Toán

4 12B3-Toán 12B3-Toán

5 12B3-Toán 12B5-Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C5-Lí 11C6-Lí

2 10A9-Lí 11C6-Lí 11C4-Lí

3 11C4-Lí 10A9-Lí 11C5-CNgh

4 10A7-Lí 11C5-CNgh 10A7-Lí

5 11C5-CNgh 10A9-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A8-Lí 10A8-Lí 10A6-Lí

2 11C2-CNgh 10A8-Lí

3 10A6-Lí 11C2-CNgh

4 11C2-CNgh

5 10A6-Lí

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B5-Lí

2 12B5-Lí

3 12B1-Lí 12B4-Lí

4 12B1-Lí 12B4-Lí

5 12B1-Lí

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Giáo Viên

Đinh Thị Nhị S

Giáo Viên

Đinh Văn Thành S

Giáo Viên

Lê Văn Thịnh S

Tô Minh Chí S

Nguyễn Thị Tú Nhi S

Giáo Viên

Giáo Viên

Nguyễn Ngọc Tuấn S

Giáo Viên

Giáo Viên

Đoàn Thị Tươi S

Giáo Viên

Trần Xuân Nguyễn S

Giáo Viên

Lê Thị Lan S

Huỳnh Xuân Quân S

Giáo Viên

Giáo Viên
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1 12B7-Lí

2 12B2-Lí

3 12B6-Lí

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5-Lí 10A4-Lí

2 11C1-Lí 10A4-Lí

3 11C6-CNgh 10A5-Lí 11C1-Lí

4 10A1-Lí 11C6-CNgh 11C7-CNgh 11C7-CNgh

5 11C7-CNgh 10A1-Lí 11C6-CNgh 10A4-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C4-CNgh 11C2-Lí 11C3-Lí 11C1-CNgh 11C4-CNgh

2 11C7-Lí 11C3-CNgh 11C3-Lí 10A3-Lí

3 10A2-Lí 11C2-Lí 11C2-Lí 11C3-CNgh

4 11C1-CNgh 10A2-Lí 11C1-CNgh 10A2-Lí

5 11C3-Lí 11C7-Lí 10A3-Lí 10A3-Lí

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B3-Hóa

2 12B5-Hóa

3

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C1-Hóa 11C3-Hóa 11C3-Hóa 11C3-Hóa

2 11C1-Hóa 11C5-Hóa 11C1-Hóa 11C4-Hóa

3 11C5-Hóa 11C4-Hóa

4 11C4-Hóa 11C4-Hóa 11C5-Hóa 11C5-Hóa

5 11C4-Hóa 11C5-Hóa 11C3-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A7-Hóa

2 10A5-Hóa

3 12B7-Hóa 12B6-Hóa

4 10A6-Hóa

5 10A6-Hóa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1-Hóa 10A1-Hóa 10A2-Hóa

2 10A8-Hóa 10A8-Hóa

3 10A2-Hóa 10A9-Hóa

4 10A9-Hóa

5 10A8-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C7-Hóa 10A3-Hóa

2 10A4-Hóa 11C2-Hóa

3 10A3-Hóa 11C7-Hóa

4 11C6-Hóa 11C6-Hóa

5 11C2-Hóa 10A4-Hóa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A6-Sinh

3 10A8-Sinh

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4-CNgh 10A9-CNgh 12B7-Sinh 10A4-Sinh

2 12B5-Sinh 10A9-Sinh 10A4-CNgh 10A9-CNgh

3 10A7-Sinh 10A4-CNgh 10A9-CNgh

4 10A8-CNgh 12B7-Sinh 10A4-Sinh 10A8-CNgh

5 10A8-CNgh 10A4-CNgh 10A9-CNgh 10A7-Sinh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B4-Sinh 11C4-Sinh 11C5-Sinh

2 11C6-Sinh 12B6-Sinh 11C4-Sinh 10A7-CNgh

3 11C7-Sinh 11C7-Sinh 11C7-Sinh

4 11C7-Sinh 11C5-Sinh 10A7-CNgh 10A6-CNgh

5 12B6-Sinh 10A6-CNgh 10A5-CNgh

Ngô Trọng Tuân S

Giáo Viên

Lê Văn Thân S

Giáo Viên

Nguyễn Thị Hà S

Giáo Viên

Nguyễn Lê Thị Đài Trang S

Phạm Thị Thanh S

Giáo Viên

Kiều Thị Thúy Diễm S

Huỳnh Thị Châu Lyna S

Giáo Viên

Trần Trọng Nghĩa S

Giáo Viên

Giáo Viên

Nguyễn Đức Kiên S

Giáo Viên

Giáo Viên

Phạm Hửu Chỉnh S

Giáo Viên

Phạm Đình Khởi S



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2-CNgh 11C1-Sinh 11C2-Sinh

2 11C3-Sinh 10A1-Sinh 10A1-Sinh

3 11C3-Sinh 11C1-Sinh 10A2-Sinh

4 10A3-CNgh 10A3-Sinh 11C2-Sinh 11C3-Sinh

5 10A5-Sinh 10A2-CNgh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A2-Tin

3 10A1-Tin

4

5 10A1-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A9-Tin 10A8-Tin

2

3 10A8-Tin 10A7-Tin 10A5-Tin

4 10A7-Tin 10A3-Tin 10A4-Tin

5 10A3-Tin 10A6-Tin

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B2-Văn 12B6-Văn 11C5-Văn

2 11C5-Văn

3 11C5-Văn 11C5-Văn

4 11C5-Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2-Văn 10A2-Văn

2 10A2-Văn 10A2-Văn 10A2-Văn

3

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B5-Văn 12B3-Văn 12B4-Văn

2 10A3-Văn 12B3-Văn 12B4-Văn

3 12B3-Văn 12B5-Văn 10A3-Văn 10A3-Văn

4 12B4-Văn 12B5-Văn 10A3-Văn 10A3-Văn

5 10A3-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5 12B1-Văn 12B7-Văn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C3-Văn 10A6-Văn 10A8-Văn 10A6-Văn

2 11C3-Văn 10A6-Văn 11C6-Văn 11C6-Văn

3 11C6-Văn

4 10A6-Văn 10A8-Văn

5 11C6-Văn 10A8-Văn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1-Văn 10A7-Văn

2 10A1-Văn 10A7-Văn 10A1-Văn

3 10A9-Văn 10A7-Văn 10A1-Văn

4 10A9-Văn 10A1-Văn 10A9-Văn

5 10A7-Văn 10A9-Văn 10A7-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C7-Văn 11C7-Văn 11C2-Văn

2 11C7-Văn 11C7-Văn 11C2-Văn

3 11C4-Văn

4 11C4-Văn 11C2-Văn 11C4-Văn

5 11C2-Văn 11C7-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4-Văn 10A5-Văn 10A5-Văn

2 10A4-Văn 10A5-Văn 10A5-Văn

3 11C1-Văn 10A4-Văn

4 11C1-Văn 10A5-Văn

Nguyễn Thị Nhung S

Giáo Viên

Nguyễn Thị Ngọc Yến S

Giáo Viên

Quang Thị Kim Phượng S

Giáo Viên

Bùi Thị Hiệp S

Lê Thị Hạnh S

Giáo Viên

Lang Văn Năm S

Giáo Viên

Trần Thị Kết S

Nguyễn Thị Loan S

Giáo Viên

Giáo Viên

Nguyễn Thị Bân S

Giáo Viên

Lê Thị Hiền S

Giáo Viên

Giáo Viên

Cù Tuấn Khanh S

Giáo Viên



5 11C1-Văn 11C1-Văn 10A5-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11C6-Sử

4 11C3-Sử

5 12B5-Sử 12B3-Sử

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A5-Sử 12B6-Sử

3 10A5-Sử 10A4-Sử 10A7-Sử

4 10A5-Sử 10A5-Sử

5 10A7-Sử 12B2-Sử 10A5-Sử

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C5-Sử 10A3-Sử 10A1-Sử

2 11C4-Sử 10A6-Sử 10A6-Sử

3 10A2-Sử 10A1-Sử

4 10A2-Sử 10A2-Sử

5 11C5-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A9-Sử

3 10A8-Sử 10A8-Sử

4 10A8-Sử 10A9-Sử

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A6-Địa 11C6-Địa 11C6-Địa

2 10A8-Địa 10A4-Địa

3 11C1-Địa 10A7-Địa

4 11C7-Địa 11C1-Địa

5 11C6-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1-Địa 10A5-Địa 12B1-Địa

2 12B3-Địa 10A3-Địa

3 10A1-Địa 10A5-Địa

4 12B2-Địa 12B1-Địa

5 10A3-Địa 12B4-Địa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C2-Địa

2 12B7-Địa

3 11C4-Địa

4 12B6-Địa 11C3-Địa

5 11C4-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C6-Anh 11C1-Anh 10A8-Anh 11C6-Anh 11C7-Anh

2 11C1-Anh 11C6-Anh 11C7-Anh

3 10A9-Anh 11C7-Anh 11C6-Anh 11C1-Anh 10A8-Anh

4 10A9-Anh 11C6-Anh 11C7-Anh 11C1-Anh 10A8-Anh

5 11C1-Anh 11C6-Anh 10A8-Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3-Anh 11C5-Anh 10A3-Anh 10A4-Anh

2 11C5-Anh 11C5-Anh 10A3-Anh 11C3-Anh

3 10A3-Anh 11C3-Anh 10A4-Anh

4 10A4-Anh 11C3-Anh 10A4-Anh

5 10A4-Anh 11C3-Anh 10A4-Anh 11C3-Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A7-Anh 11C2-Anh 10A6-Anh 10A7-Anh

2 10A7-Anh 11C2-Anh 10A6-Anh

3 11C2-Anh 11C4-Anh 10A6-Anh

4 11C2-Anh 10A6-Anh 11C4-Anh

5 11C4-Anh 10A7-Anh 11C4-Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B3-Anh 12B1-Anh

2 10A1-Anh 12B1-Anh 12B1-Anh

3 10A1-Anh 12B2-Anh

Trần Thị Kết S

Giáo Viên

Phạm Thị Mai Linh S

Giáo Viên

Ngô Thị Kim Liên S

Nguyễn Thị Nguyên S

Giáo Viên

Giáo Viên

Lê Tống Hồng Thi S

Lê Thị Thu Yến S

Nguyễn Quang Phương S

Giáo Viên

Hoàng Thị Thảo S

Giáo Viên

Nguyễn Trường Sinh S

Giáo Viên

Nguyễn Thị Dung S

Giáo Viên

Nghiêm Thị Hồng Nhung S

Giáo Viên

Bùi Thị Châu S

Giáo Viên

Giáo Viên



4 12B2-Anh 10A2-Anh 10A1-Anh

5 12B2-Anh 10A2-Anh 10A2-Anh 10A1-Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B6-Anh 12B6-Anh 12B5-Anh

2 12B6-Anh 12B7-Anh 12B7-Anh

3 12B5-Anh 12B7-Anh

4 12B5-Anh 10A5-Anh

5 12B4-Anh 10A5-Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B7-GDCD

2 11C2-GDCD

3

4

5 11C1-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 10A5-GDCD

5 10A9-GDCD

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A7 - 10A8

3 10A3 - 10A4-QPAN10A5 - 10A6

4

5 10A1 - 10A2 10A9

Nguyễn Hữu Hưng

(GDQPAN)
S

Giáo Viên

Phạm Thị Mai Linh S

Giáo Viên

Võ Thị Thanh Huệ S

Giáo Viên

Phạm Thị Thu Hằng S

Giáo Viên

Vũ Thi Hoài S

HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú:

1. Các tiết thực hiện theo thứ tự theo PPCT 
2. Các tiết kiểm tra cuối HK tập trung (GV ghi và ký số đầu bài  theo lớp dạy các tiết có dấu *)
3. Các tiết lớp 12:  Thực hiện theo thống nhất tại cuộc họp ngày 06/5/2021
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